CHỦ ĐỀ 4
CÁC BÁC CÁC CÔ TRONG NHÀ TRẺ
(Thực hiện: 3 tuần: Từ ngày 16/11 đến ngày 4/12/2026)

	
TT
	
Mục tiêu giáo dục

	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục
	Điều chỉnh bổ sung

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	a. Phát triển vận động

	* Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
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	 Trẻ thực hiện được động tác trong bài thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân.
	Thực hiện các động tác: 
 - Hô hấp: 
+ Tập hít vào và thở ra 
- Tay: 
+ 2 tay đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay 
+ 2 tay đưa sang ngang hạ xuống 
+ 1 tay đưa về phía trước, 1 tay đưa về phía sau
- Lưng, bụng, lườn:
 + Cúi về phía trước, 
 + Nghiêng người sang hai bên 
+ Quay người sang 2 bên phải, trái
- Chân: 
 + Ngồi xuống đứng lên
+ Co duỗi từng chân
Tập với lời ca theo bài:  Cô và mẹ
	 - Trẻ tập thể dục buổi sáng các động tác: 
- Hô hấp: 
+ Tập hít và thở ra 
- Tay: 
+ 2 tay đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay 
+ 2 tay đưa sang ngang hạ xuống 
+ 1 tay đưa về phía trước, 1 tay đưa về phía sau
 - Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước, 
 + Nghiêng người sang hai bên 
+ Quay người sang 2 bên phải, trái
- Chân:
+ Ngồi xuống, đứng lên
+ Co duỗi từng chân
- Tập bài tập PTC: Theo lời ca bài: “Cô và mẹ”.





	

	* Thực hiện các vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu
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	 Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động: Đi, chạy
	+ Đi có mang vật trên tay 
+ Chạy theo hướng thẳng

 
	* Chơi - tập có chủ định:
+ Đi có bê vật trên tay 
+ Chạy theo hướng thẳng
+Tung bóng bằng 2 tay 
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	Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay - mắt: Tung - bắt bằng 2 tay
	+ Tung bóng bằng 2 tay 


	
	

	* Thực hiện các vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu
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	  Trẻ vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay để lật mở trang sách, 
	- Lật mở trang sách 
- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau

	- Thể dục sáng: Trẻ khởi động xoay cổ tay, bàn tay, ngón tay.
* Hoạt động với đồ vật: 
+ Góc HĐVĐV: Xâu hạt vòng, chơi với khối gỗ, lắp ghép nút nhựa
+ Hoạt động chơi ngoài trời: Xếp theo ý thích, xếp hột hạt, xâu vòng...
* Hoạt động chơi tập
- Góc NT: 
+Tập mở trang sách, xem tranh truyện..
+ Tập vận động múa cuộn cổ tay theo cô
- Hoạt động chiều: Lật mở trang sách khi sử dụng vở toán, vở tạo hình
* TCM: Xé giấy, xé lá
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	Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: Xâu, xếp, tô, khuấy…

	- Tập xâu:
+ Xâu vòng màu xanh
- Tập tô:
+ Tô màu tủ thuốc
- Rót, khuấy, đảo…
- Tập nhón, nhặt, xếp, dán...
+ Dán hoa tặng cô

	* Chơi-tập có chủ định
+ Xâu vòng màu xanh 
+ Dán hoa tặng cô
+ Tô màu tủ thuốc 
* Hoạt động với đồ vật
+ Góc HĐVĐV: Xâu hạt vòng màu xanh, màu vàng, chơi với khối gỗ, lắp ghép nút nhựa
+ Hoạt động chơi ngoài trời: Xếp theo ý thích, xếp hột hạt, xâu vòng, dán hoa, lá cây...
* Hoạt động chơi tập
+ Góc TTV: Rót nước cho em uống, nấu bột cho em ăn…
+ Góc nghệ thuật: Tô màu tủ thuốc, dán hoa
	

	b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	* Có một số nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt
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	Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau
	- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống
- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: Rửa tay trước khi ăn; vứt rác đúng nơi quy định theo hướng dẫn của cô.
	* Hoạt động ăn ngủ vệ sinh cá nhân
- Giờ ăn: 
+ Trẻ rửa tay lau mặt
trước khi ăn
+ Trẻ vào bàn ăn, mời cô, mời bạn trước khi ăn, trẻ tập cầm thìa xúc cơm ăn. 
+ Trẻ xin cơm, xin canh khi ăn hết,
lau miệng, uống nước sau khi ăn xong
+ Trẻ nhặt cơm rơi cho vào đĩa; ăn bữa phụ xong trẻ bỏ vỏ chuối, vỏ sữa, vỏ bánh vào thùng rác.
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	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định 
	* Hoạt  động ăn, ngủ, vệ sinh: 
- HĐ vệ sinh: Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định như: bô, bồn cầu, nhà vệ sinh.
	

	* Thực hiện  một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe
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	 Trẻ làm được 1 số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh…)
	- Tập tự phục vụ:
+ Chuẩn bị chỗ ngủ
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
	* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
- Giờ ăn: Trẻ tập xin cô thêm cơm, canh, thức ăn khi ăn hết.
- Giờ ngủ: Trẻ cùng cô giáo trải chiếu, trải đệm, lấy gối, chăn của mình.
- Vệ sinh: Trẻ tập xin cô khi muốn đi vệ sinh
* Hoạt động chơi- tập
- Giờ chơi góc
+ TTV: Trẻ trải đệm, lấy gối cho e búp bê ngủ
	

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	* Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi
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	Trẻ biết chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc.
	- Bắt chước một số hành động của người lớn: bế em, cho em ăn, ru em ngủ…; nấu bột, khuấy bột
- Sử dụng đồ dùng đồ chơi của nhóm/lớp

	* Hoạt động giao lưu cảm xúc 
- Đón trẻ: Chơi tự do các góc: Trẻ chơi với đồ chơi mình thích.
* Hoạt động chơi góc
+ Góc thao tác vai : Bắt chước hành động bế em, cho em ăn, ru em ngủ, nấu bột, khuấy bột….
+ Góc HĐVĐV : Chơi với các khối gỗ, nút nhựa, bộ lồng hộp, xâu vòng…
+ Góc VĐ : Chơi với ô tô, bóng..
+ Góc NT: Chơi với các đồ chơi âm nhạc…
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	 - Trẻ nói được tên của cô giáo và cô y tá, cô cấp dưỡng khi được hỏi.
	- Tên và đặc điểm công việc của cô giáo, cô y tá, cô cấp dưỡng.
+ Công việc của cô giáo là là chăm sóc, giáo dục trẻ; có đồ dùng dạy học: sách, bút, máy tính…
+ Công việc của cô y tá: khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân; có thuốc, dụng cụ khám bệnh: kim tiêm, ống nghe, bông, băng…
+ Công việc của cô(bác) cấp dưỡng: nấu ăn cho các bạn nhỏ; có đồ dùng khẩu trang, tạp dề, găng tay; xoong, nồi, bếp,…
	* Chơi - tập có chủ định
+ Nhận biết cô giáo, công việc của cô giáo
+ Nhận biết cô y tá, công việc của cô y tá
+ Nhận biết cô cấp dưỡng, công việc của cô cấp dưỡng
* Hoạt động giao lưu cảm xúc
- Giờ đón trả trẻ
+ Trò chuyện về cô giáo và công việc của cô giáo là chăm sóc, giáo dục trẻ; đồ dùng dạy học: sách, bút, máy tính…
+ Trò chuyện với trẻ về công việc của cô y tá là khám bệnh cho mọi người, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân; có thuốc, dụng cụ khám bệnh: kim tiêm, ống nghe, bông, băng…
+ Trò chuyện với trẻ về cô cấp dưỡng và công việc của cô là nấu ăn cho các bạn nhỏ; có đồ dùng khẩu trang, tạp dề, găng tay; xoong, nồi, bếp,… 
TCM: Khám bệnh; Nấu ăn
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	Trẻ nói được tên và đặc điểm  công việc của cô giáo và cô y tá, cô cấp dưỡng 
	
	
	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	* Nghe, hiểu lời nói
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	Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
	- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong truyện: Em bé dũng cảm




	* Chơi - tập có chủ  định
+ Truyện:  Em bé dũng cảm 
TCTV: Bác sĩ, một xó, nhao nhao.
* HĐ giao lưu cảm xúc 
- Trả trẻ: Xem video truyện, trò chuyện với trẻ về các nhân vật, các hành động của nhân vật trong truyện: Cậu bé dũng cảm. 
* Hoạt động chơi - tập
+ Góc NT: Xem tranh ảnh, sách tranh truyện và gọi tên các hình ảnh trong truyện
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	Trẻ nghe, hiểu và nói được từ, câu đơn giản bằng tiếng Việt
	- Nghe và hiểu, nói một số đồ vật, con vật quen thuộc: bóng, cốc, bát, thìa, ô tô, 
- Nghe và hiểu, nói từ chỉ hành động: ăn, uống, ngủ, đi, chạy, nhảy, lấy, cất, mở, đóng… 
	* HĐ ăn ngủ
Trẻ nghe hiểu và phát âm rõ các từ chỉ đồ vật: Bóng, cốc, bát, thìa…Một số từ chỉ hành động: ăn, uống, , lấy bát, xúc cơm, đi ngủ, nằm …
* Hoạt động giao lưu cảm xúc:
- Trả trẻ: Trẻ lắng nghe cô đọc bài thơ “Cô và mẹ”, “Giờ ăn”.
Trẻ nghe, đọc ca dao:
Kéo cưa lừa xẻ
	

	* Nghe nhắc lại các âm, các tiếng và các câu
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	Trẻ biết phát âm rõ tiếng 
	- Phát âm các âm khác nhau: Trong bài thơ:  Cô và mẹ; Giờ ăn.
+ Trẻ phát âm rõ tiếng: Chào bác, chào cô, vào bàn, bát đĩa, gọn gàng, vội vàng.
 - Nghe các bài thơ
- Đọc đoạn thơ, bài thơ: + Cô và mẹ
+ Giờ ăn
- Lắng nghe khi cô giáo đọc sách 
- Nghe các câu đồng dao dao: kéo cưa lừa xẻ
	* Chơi – tập có chủ định:
- Bài thơ:+ Cô và mẹ; + Giờ ăn
- Phát âm các tiếng: Chào bác, chào cô, vào bàn, bát đĩa, gọn gàng, vội vàng
* Hoạt động chơi, tập
- Giờ chơi chiều: 
+ Làm quen, ôn luyện đọc bài thơ: Cô và mẹ, Giờ ăn
+ Đọc đồng dao: kéo cưa lừa xẻ
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	-Trẻ đọc được bài thơ, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.


	
	
	

	* Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp
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	 - Trẻ nói được các câu đơn, câu có 5-7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật hoạt động, đặc điểm quen thuộc.
	- Sử dụng các từ chỉ hành động quen thuộc trong giao tiếp.
- Ai dạy các con hát? 
- Ai đang khám bệnh cho bạn búp bê?
- Ai nấu cơm cho các con ăn ở trường?
	* Chơi - tập có chủ  định:
+ Thơ:  Cô và mẹ
+ Thơ: Giờ ăn
+ Truyện: Em bé dũng cảm
* Hoạt động giao lưu cảm xúc  
- Giờ đón, trả trẻ: Giao tiếp với trẻ, để trẻ trả lời các câu hỏi: 
- Ai dạy các con hát? 
(Cô giáo dạy con hát)
-Ai đang khám bệnh cho bạn búp bê?
(Cô y tá khám bệnh cho búp bê)
- Ai nấu cơm cho các con ăn ở trường?
(Cô( bác) cấp dưỡng nấu ăn ạ)
- Trẻ chào hỏi cô giáo, bố mẹ lễ phép khi đến lớp, khi đi về: Con chào bố ạ, con chào mẹ ạ…, con chào cô giáo ạ, cháu chào bác ạ,…
- Trò chuyện về tên của các cô giáo: Cô giáo con tên gì? 
	

	



  33
	Trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép.
	- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn lễ phép: Vâng ạ, con chào mẹ, cháu chào bác ạ, con chào cô ạ
- Nói rõ các từ gọi tên cô giáo…
	
	

	4. Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mĩ

	* Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi
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	Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	- Giao tiếp với những người xung quanh.
Thể hiện tình cảm với mọi người xung quanh
 Biết chào hỏi khi được hướng dẫn.
	* Hoạt động giao lưu cảm xúc
- Đón, trả trẻ: 
+ Trẻ trò chuyện về tên cô giáo và tên các cô, các bác trong trường mầm non. 
+ Thực hành chào cô giáo, các bạn, bố mẹ khi đến lớp, khi ra về. Chào khi thấy các cô giáo khác đến lớp
* Hoạt động chơi tập
- Dạo chơi: 
+ Chào hỏi các cô các bác (cô y tá, chú bảo vệ, cô cấp dưỡng) 
	

	* Thực hiện hành vi xã hội đơn giản
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	- Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
	- Thực hiện một số hành vi văn hoá và giao tiếp như: Chào tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ
	* Hoạt động giao lưu cảm xúc 
- Giờ đón trả trẻ: Chào, tạm biệt cô giáo, chào, tạm biệt các bạn khi đến lớp, khi ra về.
-Trẻ trả lời các câu hỏi của cô trong các hoạt động bằng các từ: Vâng ạ, cảm ơn…
*Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh cá nhân
- Giờ ăn: Nói cảm ơn khi nhận cơm, bánh (quả, sữa..)
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	 - Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ “Bế em, cho em ăn, khuấy bột cho em, cho em uống nước...”.
	- Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi trong các trò chơi góc: Thao tác vai, HĐVĐV, VĐ.

	* Hoạt động chơi- tập
- Chơi góc 
+ Thao tác vai: Nấu bột cho em, khuấy bột, cho em ăn, lau miệng cho em, rót nước cho em uống, bế em, cho em ngủ …
+ HĐVĐV: Xâu hạt, xếp khối gỗ, lắp ghép…
+ Vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy, ô tô 
+ NT: Chơi với các dụng cụ âm nhạc, xem truyện, dán, tô màu, vẽ...Hát các bài hát về chủ đề.
* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh:
- Vệ sinh: Xếp hàng lần lượt đi vệ sinh, rửa tay, rửa mặt
- Giờ ăn: Không tranh dành cơm với bạn, chờ cô chia cơm đến lượt mình...
* Hoạt động giao lưu cảm xúc: 
- Đón, trả trẻ: Trẻ chơi tự do đồ chơi ở các góc chơi, chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
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	 Trẻ biết chơi thân thiện cạnh trẻ khác 
	- Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn.
- Chờ đến lượt, chơi hòa thuận với bạn,
	
	

	* Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh
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	 Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc 
	 - Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc
+ Cô và mẹ
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau
- Nghe hát: 
+ Bàn tay cô giáo
+ Cô giáo
- Vận động theo nhạc bài: 
+ Chim mẹ chim con
+ Tập tầm vông
- Nghe âm thanh của các dụng cụ: xắc xô, phách tre…
- Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh; Tai ai tinh…

	* Chơi - tập có chủ  định
- Dạy hát:
+ Cô và mẹ
- Nghe hát
+ Bàn tay cô giáo
+ Cô giáo
- Vận động theo nhạc bài: 
+ Chim mẹ chim con
+ Tập tầm vông
- Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh; ai đoán giỏi…
* Hoạt động chơi - tập
- Góc NT: Trẻ vận động các bài hát trong chủ đề
*Chơi-tập buổi chiều:
- Làm quen bài hát:
+ Dạy hát: Cô và mẹ.
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	- Trẻ thích tô màu, xếp hình, xem tranh
(cầm bút di màu,).
	-Tô màu, di màu, dán.
+ Dán hoa tặng cô
+ Tô màu tủ thuốc
[bookmark: _GoBack]- Xem tranh về cô giáo, cô y tá, cô bác cấp dưỡng,....
	* Chơi - tập có chủ định 
+Dán hoa tặng cô
+ Tô màu tủ thuốc.
* Hoạt động chơi -tập:
- Chơi góc:
+ Góc NT: sử dụng sáp màu: Tô màu bông hoa, tô màu tủ thuốc... Xem sách tranh truyện về cô giáo, về bác cấp dưỡng, về cô y tá….
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